
Phụ lục số 01 

XẾP HẠNG BỘ CHỈ SỐ THÁNG 8/2024 THEO QUYẾT ĐỊNH  

SỐ 766/QĐ-TTG ĐỐI VỚI UBND CÁC XÃ,  

THỊ TRẤN HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG 

(Kèm theo Văn bản số         /UBND-VX ngày      /9/2024  

của UBND huyện Mường Khương) 

 

Stt 
Tên cơ quan/ đơn vị thứ 

thự xếp hạng 

Tổng điểm (điểm tối đa 100 

điểm) 

Ghi chú Tháng 7 
Cập nhật ngày 

09/8/2024 

Tháng 8 
Cập nhật ngày 

05/9/2024 

1 UBND xã Tả Thàng 88,44 88,16 Chỉ số giảm 

2 UBND xã Bản Sen 88,12 87,27 Chỉ số giảm 

3 UBND xã Nấm Lư 88,11 87,23 Chỉ số giảm 

4 UBND xã TTMK 85,34 87,2 Chỉ số tăng 

5 UBND xã Dìn Chin 83,2 85,83 Chỉ số tăng 

6 UBND xã Thanh Bình 77,83 85,69 Chỉ số tăng 

7 UBND xã La Pan Tẩn 86,75 85,54 Chỉ số giảm 

8 UBND xã Bản Lầu 77,36 84,15 Chỉ số tăng 

9 UBND xã Tả Ngải Chồ 86,96 83,97 Chỉ số giảm 

10 UBND xã Nậm Chảy 84,46 83,49 Chỉ số giảm 

11 UBND xã Pha Long 83,12 82,42 Chỉ số giảm 

12 UBND xã Lùng Vai 70,5 81,67 Chỉ số tăng 

13 UBND xã Lùng Khấu Nhin 78,93 80,68 Chỉ số tăng 

14 UBND xã Tung Chung Phố 71,9 79,85 Chỉ số tăng 

15 UBND xã Cao Sơn 83,7 75 Chỉ số giảm 

16 UBND xã Tả Gia Khâu 60,27 53,89 Chỉ số giảm 

 

 

 

 

 



Phụ lục số 02 

TỔNG HỢP 5 NHÓM CHỈ SỐ 16 XÃ, THỊ TRẤN THÁNG 8 NĂM 2024 

(Kèm theo Văn bản số      /UBND-VX ngày      /9/2024 của UBND huyện Mường 

Khương) 

Stt Tên cơ quan 

Nhóm 

(1) tiến 

độ giải 

quyết 

TTHC  

% 

Nhóm 

(2) 

cung 

cấp 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyến

% 

Nhóm 

(3) 

thanh 

toán phí 

lệ phí 

trực 

tuyến % 

Nhóm 

(4) số 

hoá hồ 

sơ % 

Nhóm 

(5) công 

khai 

minh 

bạch % 

Ghi 

chú 

1 UBND xã Tả Thàng 100 96 93 80 100  

2 UBND xã Bản Sen 99 99 98 81 100  

3 UBND xã Nấm Lư 100 71 97 77 100  

4 UBND xã TTMK 100 92 96 78 100  

5 UBND xã Dìn Chin 96 81 90 73 100  

6 UBND xã Thanh Bình 98 94 77 79 92  

7 UBND xã La Pan Tẩn 92 91 98 77 100  

8 UBND xã Bản Lầu 86 53 80 74 100  

9 UBND xã Tả Ngải Chồ 96 86 79 68 100  

10 UBND xã Nậm Chảy 92 44 98 73 100  

11 UBND xã Pha Long 100 88 84 77 71  

12 UBND xã Lùng Vai 98 94 92 80 66  

13 UBND xã Lùng Khấu Nhin 82 41 80 68 100  

14 UBND xã Tung Chung Phố 100 95 0 79 100  

15 UBND xã Cao Sơn 91 56 85 66 64  

16 UBND xã Tả Gia Khâu 75 75 75 56 6,2  

 

* Diễn giải: Nhóm tiến độ giải quyết TTHC điểm đạt từ 90 điểm trở lên. 

- Nhóm cung cấp dịch vụ công trực tuyến điểm đạt từ 50 điểm trở lên. 

- Nhóm thanh toán phí, lệ phí trực tuyến điểm đạt từ 25 điểm trở lên. 

- Nhóm mức độ hài lòng điểm đạt từ 80 điểm trở lên. 

 - Nhóm số hoá hồ sơ điểm đạt từ 80 điểm trở lên. 

* Thang điểm xếp loại: Từ 90 - 100 điểm (Xuất sắc); Từ 80 - 90 điểm (Tốt); 
Từ 70 - 80 điểm (Khá); Từ 50 - 70 điểm (Trung bình); Dưới 50 điểm (Yếu). 
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